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	A. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	Mục tiêu
	Nội dung
	Hình thức giáo dục

	
	
	Giờ học
	Sinh hoạt
	HĐNT
	Chủ đề

	Trẻ có khả năng phối hợp tay - mắt trong vận động và vận động nhịp nhàng biết định hướng trong không gian.
	Trẻ có khả năng phối hợp tay - mắt trong vận động và vận động nhịp nhàng biết định hướng trong không gian: Bước lên, xuống bục cao (cao 30cm).
	Bước lên, xuống bục cao (cao 30cm).
	
	
	

	Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể một cách đúng tư thể khi thực hiện vận động vận động và kiểm soát được vận động.
	Trẻ  thực hiện vận động vận động và kiểm soát được vận động:+ Đi, chạy thay đổi hướng theo đường dích dắc. (Chạy liên tục trong đường dích dắc (3 - 4 điểm dích dắc) không chệch ra ngoài. )

	:+ Đi, chạy thay đổi hướng theo đường dích dắc. (Chạy liên tục trong đường dích dắc (3 - 4 điểm dích dắc) không chệch ra ngoài. )
	
	
	

	Trẻ thực hiện được các vận động và phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay.: Gập, đan các ngón tay vào nhau, quay ngón tay, cổ tay, cuộn cổ tay, đan, tết
	rẻ thực hiện được các cử động của bàn tay ngón tay: Xé, dán giấy.

Trẻ thực hiện được các cử động của bàn tay ngón tay: Sử dụng kéo, bút.

Trẻ thực hiện được các cử động của bàn tay ngón tay: Cài, cởi cúc.
	Xé, dán giấy.
Sử dụng kéo, bút.


	Cài, cởi cúc.


	
	

	Trẻ biết một số thực phẩm quen thuộc,biết kể tên một số món ăn hằng ngày có lợi cho sức khoẻ.
	Nhận biết một số thực phẩm quen thuộc. (thịt, cá, trứng, sữa, rau....)

Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật (ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì…).
	
	Nhận biết một số thực phẩm quen thuộc. (thịt, cá, trứng, sữa, rau....)

Nhận biết sự liên quan giữa ăn uống với bệnh tật (ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì…).


	
	

	Trẻ có một số hành vi tốt trong trong ăn uống, vệ sinh cá nhân, phòng bệnh khi nhắc nhở.
	- Có một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh khi được nhắc nhở:- Biết nói với người lớn khi bị đau, chảy máu.
	
	- Có một số hành vi tốt trong vệ sinh, phòng bệnh khi được nhắc nhở:- Biết nói với người lớn khi bị đau, chảy máu.
	
	

	Trẻ biết phòng và tránh một số hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở.
	Biết tránh một số hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở:

- Không leo trèo bàn ghế, lan can.
	
	Biết tránh một số hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở:

- Không leo trèo bàn ghế, lan can.


	
	

	Trẻ biết tránh những nơi không an toàn bản thân.
	Biết tránh nơi nguy hiểm (hồ, ao, bể chứa nước, giếng, hố vôi…) khi được nhắc nhở.
	
	Biết tránh nơi nguy hiểm (hồ, ao, bể chứa nước, giếng, hố vôi…) khi được nhắc nhở.
	
	

	B. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	Mục tiêu


	Nội dung
	Hình thức giáo dục

	
	
	Giờ học
	Sinh hoạt
	HĐNT
	Chủ đề

	Trẻ biết thể hiện sự ham hiểu biết, quan tâm, hứng thú, thích khám phá tìm tòi các sự vật hiện tượng gần gũi.
	- Mối liên hệ đơn giản giữa con vật, cây quen thuộc với môi trường sống của chúng.

Trẻ biết thể hiện sự  quan tâm cách chăm sóc và bảo vệ  cây gần gũi.
	Dạy trẻ cách trồng và chăm sóc cây
	
	
	

	Trẻ có khả năng làm quan sát, so sánh, phân loại, phán đoán, chú ý, ghi nhớ có chủ định khi làm thử nghiệm đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn.
	Trẻ có khả năng làm quan sát, so sánh, phân loại, phán đoán, chú ý, ghi nhớ có chủ định khi làm thử nghiệm đơn giản với sự giúp đỡ của người lớn.
	Thí nghiệm bắp cải tím
	
	
	

	Trẻ biết đặc điểm nổi bật, công dụng phân loại các đối tượng theo một dấu hiệu nổi bật.
	Đặc điểm nổi bật và ích lợi của  cây, hoa, quả quen thuộc.

	Tìm hiểu về hoa cúc vàng
Tìm hiểu về quả dưa hấu 
	
	
	

	Trẻ có khả năng diễn đạt sự hiểu biết, mô tả những dấu hiệu nổi bật của đối tượng được quan sát với sự gợi mở của cô giáo
	Mô tả những dấu hiệu nổi bật của đối tượng được quan sát với sự gợi mở của cô giáo.
	Tìm hiểu về trái bắp
	
	
	

	Trẻ biết tách một nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5 thành 2 nhóm.
	Tách một nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5 thành 2 nhóm.
	Tách một nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5 thành 2 nhóm.
	
	
	

	Trẻ biết quan tâm đến số lượng và đếm.
	Nhận biết số lượng trong phạm vi 4.
	Nhận biết số lượng trong phạm vi 4.
	
	
	

	Trẻ biết gộp và đếm hai nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 5.
	Gộp và đếm hai nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 4
	Gộp và đếm hai nhóm đối tượng cùng loại có tổng trong phạm vi 4
	
	
	

	Trẻ biết quan tâm đến số lượng và đếm
	- Quan tâm đến số lượng và đếm như hay hỏi về số lượng, đếm vẹt, biết sử dụng ngón tay để biểu thị số lượng.
	
	- Quan tâm đến số lượng và đếm như hay hỏi về số lượng, đếm vẹt, biết sử dụng ngón tay để biểu thị số lượng.
	
	

	Trẻ biết sắp xếp theo quy tắc, sắp xếp đơn giản (mẫu) và sao chép
	Xếp xen kẽ.
	Xếp xen kẽ.
	
	
	

	Trẻ biết so sánh hai đối tượng về kích thước to hơn - nhỏ hơn, dài hơn - ngắn hơn, cao hơn – thấp hơn, bằng nhau
	Trẻ biết so sánh hai đối tượng về kích thước  So sánh hai đối tượng về kích thước bằng nhau
	
	So sánh hai đối tượng về kích thước bằng nhau
	
	

	Kể tên một số lễ hội: Ngày khai giảng, Tết Trung thu…qua trò chuyện, tranh ảnh.
	Trẻ biết kể tên các biểu tượng ngày tết qua trò chuyện, tranh ảnh
	Nhận biết các biểu tượng của ngày tết
	
	
	

	C. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	Mục tiêu


	Nội dung
	Hình thức giáo dục

	
	
	Giờ học
	Sinh hoạt
	HĐNT
	Chủ đề

	Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi. Trẻ có khả năng lắng nghe, thực hiện yêu cầu đơn giản, hiểu nghĩa từ khái quát gần gũi và trả lời được câu hỏi của người đối thoại trong giao tiếp hằng ngày.
	Trẻ có khả năng Nghe hiểu nội dung truyện kể, truyện đọc phù hợp với độ tuổi.

Trẻ có khả năng Thực hiện được yêu cầu đơn giản, ví dụ: “Cháu hãy lấy quả bóng, ném vào rổ”.


	Câu chuyện chú đỗ con
Kể chuyện: '' Sự tích mùa xuân''

Kể chuyện '' Gói hạt kỳ diệu ''
	Thực hiện được yêu cầu đơn giản, ví dụ: “Cháu hãy lấy quả bóng, ném vào rổ”.


	
	

	Trẻ biết nói rõ các tiếng, sử dụng câu đơn, câu ghép và sử dụng các từ thông dụng chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm...
	Trẻ biết Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân bằng các câu đơn, câu đơn mở rộng.

	
	Bày tỏ tình cảm, nhu cầu và hiểu biết của bản thân bằng các câu đơn, câu đơn mở rộng.

	
	

	Trẻ có khả năng kể lại được những sự việc, kể lại truyện đơn giản đã được nghe với sự giúp đỡ của người lớn.
	Trẻ có khả năng Kể lại được những sự việc đơn giản đã diễn ra của bản thân như: thăm ông bà, đi chơi, xem phim,..
	
	Kể lại được những sự việc đơn giản đã diễn ra của bản thân như: thăm ông bà, đi chơi, xem phim,..
	
	

	Kể lại được những sự việc đơn giản đã diễn ra của bản thân như: thăm ông bà, đi chơi, xem phim,..
	Trẻ biết đọc thuộc bài thơ, ca dao, đồng dao...
	Đọc đồng dao: Lúa ngô là cô đậu nành
Bài thơ: Hồ sen

Thơ:'' Tết đang vào nhà''

Thơ: '' Cây đào''
	
	
	

	Trẻ có thể nhìn vào tranh minh hoạ và gọi tên nhân vật trong tranh
	Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau.

	
	Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau.
	
	

	Trẻ có kĩ năng ban đầu về việc đọc và viết
	Tiếp xúc với chữ, sách truyện.

- Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau.
	
	Tiếp xúc với chữ, sách truyện.

- Xem và nghe đọc các loại sách khác nhau.


	
	

	D. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KỸ NĂNG XÃ HỘI

	Mục tiêu


	Nội dung
	Hình thức giáo dục

	
	
	Giờ học
	Sinh hoạt
	HĐNT
	Chủ đề

	Trẻ có một số phẩm chất cá nhân: mạnh dạn tham gia vào các hoạt động , mạnh dạn khi trả lời câu hỏi, cố gắng thực hiện công việc đơn giản được giao.
	Trẻ có một số phẩm chất cá nhân: mạnh dạn tham gia vào các hoạt động 
	
	Rèn kỹ năng mạnh dạn, tự tin trước tham gia hoạt động
	
	

	Trẻ biết chào hỏi và nói lời cảm ơn, xin lỗi khi được nhắc nhở
	Biết chào hỏi và nói cảm ơn, xin lỗi khi được nhắc nhở...

	
	Trò chuyện về  chào hỏi và nói cảm ơn, xin lỗi khi được nhắc nhở...
	
	

	Trẻ có kỹ năng sống: tôn trọng, hợp tác, thân thiện, quan tâm....
	Trẻ có kỹ năng sống: thân thiện

Kỹ năng cầm thìa, bát xúc gọn gàng, không làm rơi vãi
	
	kỹ năng sống: thân thiện

Kỹ năng cầm thìa, bát xúc gọn gàng, không làm rơi vãi


	
	

	Trẻ thích quan sát cảnh vật thiên nhiên và chăm sóc cây.
	Bảo vệ chăm sóc cây cối
	
	Bảo vệ chăm sóc cây cối
	
	

	E. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ

	Mục tiêu


	Nội dung
	Hình thức giáo dục

	
	
	Giờ học
	Sinh hoạt
	HĐNT
	Chủ đề

	Trẻ có khả năng chú ý nghe, yêu thích, hào hứng được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc, thích nghe, đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ, thích nghe kể câu chuyện.
	Trẻ có khả năng nghe các bài hát, bản nhạc (nhạc thiếu nhi, dân ca).
	Nghe nhạc dân ca, nhạc thiếu nhi
	
	
	

	Trẻ có khả năng hát tự nhiên, hát được theo giai điệu bài hát quen thuộc.
	Hát đúng gia điệu lời ca bài hát
	Hát bài hát: "Hoa bé ngoan"
Dạy hát: '' Sắp đến tết rồi''

Hát bài hát bé chúc tết
	
	
	

	Trẻ có khả năng thể hiện vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc.
	Trẻ có khả năng thể hiện vận động theo nhịp điệu bài hát, bản nhạc (vỗ tay theo phách, nhịp, vận động minh họa
	Vận động minh hoạ bài hát: Sắp đến tết rồi
	
	
	

	Trẻ có kỹ năng sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo sự gợi ý
	Trẻ có kỹ năng Sử dụng các nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra các sản phẩm
	Làm thiệp tết
	
	
	

	Trẻ có kỹ năng xếp chồng, xếp cạnh, tạo thành các sản phẩm có cấu trúc đơn giản.
	Trẻ có kỹ năng xếp chồng, xếp cạnh, tạo thành các sản phẩm có cấu trúc đơn giản.
	
	kỹ năng xếp chồng, xếp cạnh, tạo thành các sản phẩm có cấu trúc đơn giản.
	
	

	Trẻ có khả năng chú ý nghe, yêu thích, hào hứng được hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư theo bài hát, bản nhạc, thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ, thích nghe kể câu chuyện.
	Nghe các bài hát, bản nhạc (nhạc thiếu nhi, dân ca
	Nghe hát: ''Bánh chưng xanh''

  '' Lý cây bông'' 


	
	
	

	Trẻ có kỹ năng lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành các sản phẩm có 1 khối hoặc 2 khối.
	Trẻ có kỹ năng lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành các sản phẩm

	Nặn trái bắp
	
	
	

	Trẻ có khả năng thể hiện sự sáng tạo ra các sản phẩm tạo hình theo ý thích
	Tạo ra sản phẩm đơn giản theo ý thích
	Tạo hình từ rau củ quả
	
	
	


